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  THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 46 

TỪ NGÀY 13/7 – 19/7/2020 
 

 (Truy cập Thời Khóa Biểu tại trang Web: http://vlcc.edu.vn vào 15giờ Thứ 6 hàng tuần) 

 

LỚP BUỔI THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY C.NHẬT 

Luật 2016 

VL1632M1 

 

 

S       

 
C    

 

14g45 Thi 

 công pháp 

quốc tế 

HT.F 

  

Luật 

2017D1 

VL1732M1 

 

HT.F 

S     
Tội phạm học 

Cô Hương 
Tội phạm học 

 

C   

 

13g30 Thi 

 Luật 

 ngân hàng 

F, G, H 

 “ “ 

LUẬT 

2017D3 

VL1732M2 

(29) 

HT.H 

S 
Luật so sánh 

Thầy Cường 
Luật so sánh 

 

Luật so sánh 

 

   

 

C “ “     

LUẬT 

 2018D1 

VL1832M1 

(45) 

 

S       

 
C   

 

14g45 Thi 

 Luật dân sự 2 

HT,F 
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LUẬT 

 2019 

VL1932M1 

(50) 

S       

 
C 

 

 
  

13g30 Thi  

Tâm lý học 

 đại cương 

HT.F 

  

LUẬT 

 2018D3 

VL1832H1 

(BẰNG 2) 

P.3 

S 
 

 
  

Tội phạm học 

Thầy Hiếu 
Tội phạm học 

C    
 

 
 “ “ 

THÚ Y 

 liên thông 

2018 

S  
 

 

 

 
 

C        

Ngôn ngữ 

ANH 2017 

VL17V1H1 

( BẰNG 2) 

S        

C     
 

 
  

Ngôn ngữ 

ANH 2018 

VL18V1H1 

( BẰNG 2) 

S     
 

 
  

C        

Ngôn ngữ 

ANH 2019 

VL19V1H1 

( BẰNG 2) 

P.2 

S   

 

 

 

  
Ngữ pháp CB 

Cô Vân 
Ngữ pháp CB 

C      “ “ 

ĐẠI HỌC 

GIÁO DỤC 

MẦM NON 

2018 
DE18MN783 

 

HT.D 

S      

LL&PP tổ 

chức HĐAN 

cho trẻ em 

Thầy Sơn 

 

LL&PP tổ 

chức HĐAN 

cho trẻ em 

C      “ “ 
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ĐẠI HỌC 

GIÁO DỤC 

MẦM NON 
DE19MN783 

 

HT.E 

S  

 

 

 

   

 

Giao tiếp 

 sư phạm  

ở trường MN 

Cô Yến 

 

Giao tiếp 

 sư phạm  

ở trường MN 

C      “ “ 

ĐẠI HỌC 

GIÁO DỤC 

MẦM NON 
DF19MN783 

 

HT.E 

S  
 

 
   

 

Giao tiếp 

 sư phạm  

ở trường MN 

Cô Yến 

 

Giao tiếp 

 sư phạm  

ở trường MN 

C       “ “ 

CAO HỌC 

LUẬT 

DÂN SỰ 

P.A1 

S     
 

 

 

Tiếng Anh B1 

Cô Phương 

 

Tiếng Anh 

B1 

C      “ “ 

ĐẠI HỌC 

Quản lý  

đất đai 19 

(36) 

S    
 

 
   

C 
 

 
  

 

 
   

ĐHGDTH18 

L2 – VL 

 

HT.G 

S   
 

 

 

PP dạy học 

Toán tiểu học 

nâng cao 

Thầy Hùng 

 

PP dạy học 

Toán tiểu học 

nâng cao 
  

C    “ “ 
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ĐHGDTH19B 

L2 – VL 

(52) 

S   
 

 
    

C   
 

 
    

ĐHGDTH19 

L3 – VL 

(39) 

S   
 

 
    

C   
 

 
    

ĐHGDTH19 

L4 – VL 

(97) 

 

HT.H 

S 
 

 
   

 

Lý luận dạy 

học Toán 

ở tiểu học 

Thầy Cường 

 

Tiếng việt 
Thầy Hoàng Anh 

 

C   
 

 
 “ “  

ĐH TDTT 

K77 

P. 4 

S 

 

Tin học 

Thầy Quân 

 

Tin học Tin học Tin học 
Ngoại ngữ 2 

Cô Ngọc 
Ngoại ngữ 2 Ngoại ngữ 2 

C “ “ “ “ “ “ 

 

“ 

 

 

CAO HỌC 
THỐNG KÊ 

 

P.tích hợp 

 

S      

 

Phân tích định 

lượng trong 

kinh doanh 

Cô Ngọc 

 

 

C      
 

 
“  
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